NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG THEO MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 
ThS Nguyễn Ngọc Trang
Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
1. Đặt vấn đề

Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ theo mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) là một cách tư duy đổi mới trong quản lý khoa học, công nghệ trong trường ta hiện nay nhằm nâng cao chất lượng quản lý và tăng cường hiệu quả trong nghiên cứu khoa học có tính khả thi 
Bài viết này trình bày việc vận dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể trong hoạt động khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường theo chiến lược phát triển nhà trường và tầm nhìn đến năm 2020.

2. Tổng quan về quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management -TQM)
Thuật ngữ Quản lý Chất lượng Tổng thể đã được tiến sĩ A.V. Faygenbaum đưa ra từ thập niên 50 thế kỷ trước, khi ông làm việc tại hãng General Electric với tên gọi là Total Quality Management (TQM). Hệ thống TQM là sản phẩm kết hợp giữa yếu tố khoa học bao gồm những triết lý tư tưởng, phương pháp và công cụ quản lý chất lượng cụ thể hóa qua sơ đồ vòng quản lý W. E. Denim do tiến sĩ người  Mỹ William Edwards Deming (1900-1993), giáo sư về toán thống kê trường đại học Yales  đề xuất được phổ biến tại Nhật và Nhật đã thành lập giải thưởng mang tên ông về thành tích quản lý (QL) và nâng cao chất lượng sản phẩm:

Hình 1 : Vòng quản lý theo E.W.Deming


TQM là mô hình quản lý chất lượng (QLCL), dựa trên sự kế thừa và khai thác những điểm ưu việt trong mô hình QLCL của ISO 9000, là phương pháp quản lý tập trung vào chất lượng, thông qua việc thiết lập một hệ thống QLCL có thể kiểm soát mọi khâu trong các quá trình sản xuất dịch vụ. TQM là phương pháp quản lý theo quá trình, (Management By Process) chú trọng thời các giai đoạn của quá trình sản xuất – dịch vụ (đầu vào, quá trình, đầu ra), thông qua tiêu chuẩn hóa chất lượng và quy trình hóa các hoạt động thực hiện chất lượng. TQM là phương pháp QL coi trọng sự cam kết và tham gia của mọi thành viên trong tổ chức trong việc thường xuyên thực hiện cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ.

PCDA tạo thành vòng tròn Deming được bắt đầu từ chức năng kế hoạch hóa và kết thúc ở chức năng kiểm tra, điều chỉnh để bắt đầu chu trình mới, luôn luôn theo hướng phát triển  để nâng cao chất lượng sản phẩm theo hình 2: 
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Hình 2 : Quá trình phát triển của quản lí chất lượng
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 Hình 3 : Vòng tròn Deming chi tiết

Trên sơ đồ, ta thấy có 6 tổ hợp biện pháp quản lý:

1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ

2. Xác định cách thức đạt mục tiêu

3. Tăng cường huấn luyện và đào tạo cán bộ là yêu cầu tồn tại và phát triển

4. Chú trọng tính tự giác, tinh thần sáng tạo, tinh thần tập thể  

5. Kiểm tra kết quả thực hiện công việc

6. Thực hiện những tác động quản lý thích hợp
Theo Gilbert Stora và Jean Montaigne [2], thực chất TQM là sự kết hợp đồng bộ giữa "quản trị chất lượng với quản trị năng suất" để thực hiện mục tiêu là đạt đến sự hoàn thiện, làm đúng ngay từ đầu để sản phẩm không có khiếm khuyết. TQM dựa trên cách quản lý tập trung vào chất  lượng, thông qua  việc  thiết  lập  một  hệ thống quản lý chất lượng có thể kiểm soát mọi khâu của quá trình thực hiện, trong đó:

- T (Total): đồng bộ, toàn diện, tổng hợp, tức là bao gồm tất cả các công việc trong chu trình, quản trị từ việc nhỏ đến việc lớn, mỗi người đều có vai trò nhất định trong chu trình đó với yêu cầu chất lượng cao. TQM coi trọng sự cam kết và tham gia của mọi thành viên trong tổ chức trong việc đảm bảo chất lượng công việc.

-  Q (Quality): chất lượng quản lý quyết định chất lượng sản phẩm. Chất lượng được thể hiện qua 3 khía cạnh: hiệu năng, độ tin cậy, an toàn; giá thành hợp lý (hiệu quả  tương xứng với chi phí đầu tư); đáp ứng nhu cầu của khách hàng (yêu cầu của cơ quan quản lý, doanh nghiệp ứng dụng kết quả KHCN đó hoặc bản thân người nghiên cứu..)

- M (Management): quản lý với 4 chức năng cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm soát, điều khiển quá trình. TQM chú trọng phương pháp quản lý theo quá trình, bắt đầu từ đầu vào đến quá trình, cuối cùng là đầu ra đều thông qua tiêu chuẩn hóa chất lượng và qui trình hóa hoạt động đảm bảo chất lượng.

Tính triết lý của Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình TQM

Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình TQM là một hệ thống quản lý được xây dựng trên cơ sở các triết lý sau : 

(1)   Không thể đảm bảo chất lượng, làm chủ chất lượng nếu chỉ tiến hành quản lý đầu ra của quá trình mà phải là một hệ thống quản lý bao trùm, tác động lên toàn bộ quá trình. 

(2)   Trách nhiệm về chất lượng phải thuộc về lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Để có được chính sách chất lượng phù hợp, hiệu quả, cần có sự thay đổi sâu sắc về quan niệm của ban lãnh đạo về cách tiếp cận mới đối với chất lượng. Cần có sự cam kết nhất trí của lãnh đạo về những hoạt động chất lượng. Điều nầy rất quan trọng trong công tác quản lý chất lượng của bất kỳ tổ chức nào. Muốn cải tiến chất lượng trước hết phải cải tiến công tác quản trị hành chính và các hoạt động hỗ trợ khác. 

(3)   Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng con người, yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố hình thành nên chất lượng sản phẩm. Đào tạo, huấn luyện phải là nhiệm vụ có tầm chiến lược hàng đầu trong các chương trình nâng cao chất lượng. 

(4)   Chất lượng phải là mối quan tâm của mọi thành viên trong tổ chức. Do vậy hệ thống quản lý chất lượng phải được xây dựng trên cơ sở sự thông hiểu lẫn nhau, gắn bó cam kết vì mục tiêu chung là chất lượng công việc. Điều nầy sẽ tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng các phong trào nhóm chất lượng trong tổ chức, qua đó lôi kéo mọi người vào các hoạt động sáng tạo và cải tiến chất lượng. 

(5)   Hướng tới sự phòng ngừa, tránh lập lại sai lầm trong quá trình sản xuất, tác nghiệp thông qua việc khai thác tốt các công cụ thống kê để tìm ra nguyên nhân chủ yếu để có các biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời và chính xác. 

(6)   Để tránh những tổn thất kinh tế, phải triệt để thực hiện nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu. 
3. Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động KHCN ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận mô hình TQM:

Khi nghiên cứu vận dụng mô hình TQM vào quản lý hoạt động khoa học, công nghệ (KH-CN) ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm chất lượng của quản lý theo tiếp cận TQM là mức độ kết quả của quản lý đó so với mục đích đề ra của công tác. Trong đó kết quả của công tác bao gồm các chuẩn mực của năng lực, giá trị nhận thức và thể hiện mức độ hiệu quả của công tác quản lý.





Hình 4: Sơ đồ mô hình quản lý chất lượng tổng thể hoạt động   KH-CN 
3.1. Quản lý đầu vào. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học:

 Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ phải xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu của nhà trường. Ba nội dung của kế hoạch hóa là: xác định và hình thành mục tiêu; xác định và đảm bảo nguồn lực đạt được mục tiêu; xây dựng hoạt động cần thiết và lựa chọn hoạt động ưu tiên để đạt các mục tiêu. Trong ba nội dung này nội dung xác định và đảm bảo nguồn lực đạt được mục tiêu là yếu tố quyết định. Trong quá trình lập kế  hoạch chiến lược cần đảm bảo tính tổng thể hài hòa giữa đào tạo và nghiên cứu, cân đối về số lượng, chất lượng  đề tài nghiên cứu









Hình 5: Mô hình QL và đánh giá chất lượng tổng thể trong hoạt động KH-CN 

3.2. Quản lý quá trình. Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học
Theo mô hình TQM, mỗi người đều có vai trò nhất định trong chu trình đó với yêu cầu chất lượng cao, vì vậy có sự phân cấp từ người lãnh đạo (Hiệu trưởng nhà  trường)  đến  từng  bộ  phận  (Phòng  chức năng, Khoa) và cá nhân (cán bộ, giảng viên, sinh viên..). Mọi người đều trở thành người tự quản thực hiện công việc của mình với những yêu cầu chặt chẽ của hệ thống quản lý chất lượng. Bên cạnh đó, việc cải tiến từng bước, cải tiến liên tục, hoạt động của mọi người đều hướng tới chất lượng theo mục tiêu của nhà trường. Vì vậy TQM có thể áp dụng với các nội dung quản lý hoạt động KH-CN khác nhau...
Do đó, quản lý hoạt động KH-CN của Nhà trường phải tổ chức gắn kết giữa các thành viên giữa các bộ phận trong tổ chức cùng nhau thực hiện thành công nhiệm vụ. Việc tổ chức phải phối hợp lãnh đạo, kiểm tra, giám sát. Phân công, sắp xếp, bố trí hướng dẫn các thành viên đơn vị thực hiện theo kế hoạch đã định. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bảng 1: Phân cấp trách nhiệm quản lý hoạt động KHCN theo mô hình TQM

	
	Đầu vào
	Quá trình

Hoạt động

nghiên cứu


	Đầu ra
	Ứng dụng 
thực tiễn

	Lãnh đạo trường
	Phê duyệt kế hoạch
	Cấp kinh phí, hỗ trợ điều kiện nghiên cứu;

Kiểm tra thực hiện
	Ban hành quyết định đánh giá nghiệm thu;

Đánh giá hiệu quả nghiên cứu
	Chuyển giao công nghệ;

Tổ chức ứng dụng

	Hội đồng khoa học – đào tạo
	Đề xuất nhiệm vụ; Tư vấn định hướng NC; Tuyển chọn nhiệm vụ
	Tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất nội dung triển khai của đề tài
	Tham gia đánh giá đề tài
	Xem xét các vấn đề còn tồn đọng

Đề xuất hướng NC tiếp tục

	Phòng  Khoa học Công nghệ
	Kiểm tra thông tin thống kê đề tài đăng ký trình hội đồng KH-ĐT trường
	Kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện; Kiểm tra thủ tục thanh toán
	Kiểm tra nội dung kết quả sản phẩm
	Quản lý kết quả sau nghiệm thu

	Cá nhân, nhóm nghiên cứu
	Đề xuất nhiệm vụ; Làm thuyết minh đề tài, đăng ký
	Tỏ chức triển khai nghiên cứu; Báo cáo tiến độ, kết quả từng phần; Thanh toán kinh phí
	Báo cáo kết quả Sản phẩm
	Triển khai vào thực tiễn

	Thủ tục
	Thông báo; biểu mẫu đăng ký 
	Thực hiện hợp đồng
	Thực hiện mẫu báo cáo
	Thực hiện mẫu kết quả triển khai


3.3. Quản lý đầu ra. Kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
Trong quá trình triển khai hoạt động KH-CN khâu kiểm tra để đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch và chất lượng công việc đạt đúng yêu cầu đề ra là rất quan trọng. Việc kiểm tra phát hiện ra những thiếu sót, khiếm khuyết làm cơ sở để hoàn thiện bổ sung cho kế hoạch. Kiểm tra đánh giá kết quả NC dựa trên các chuẩn mực, tiêu chí đánh giá được đưa ra trong quá trình quản lý.
Đối với bất kì hình thức đánh giá nào, cần giải quyết ít nhất ba vấn đề: 
(1) làm rõ mục đích của kiểu đánh giá; 
(2) làm rõ các tiêu chí đánh giá và các yêu cầu cần đảm bảo (chỉ số đánh giá) khi áp dụng các phương pháp đánh giá; 
(3) quy trình đánh giá và xác nhận kết quả.

Theo mô hình TQM, đánh giá chất lượng NCKH được xây dựng trên nguyên tắc sau: Thứ nhất là các phương pháp đánh giá được lựa chọn phải phù hợp với đầu ra.Thứ hai là phải bảo đảm tin cậy và độ chính xác cao; Và thứ ba là hệ thống đánh giá bằng điểm (thang điểm, cách cho điểm) phải phù hợp với mục đích đánh giá tương ứng với từng quy mô cụ thể; Thứ tư, phải chuẩn bị các điều kiện thời gian, phương tiện, tài chính, nhân sự cần thiết tối thiểu đảm bảo phục vụ cho việc đánh giá.
Như trên đã phân tích, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường phải xem xét quản lý chất lượng trên cơ sở định hướng sứ mệnh của trường, mục đích nghiên cứu, thông qua các yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu của trường, đồng thời quản lý từ định hướng nghiên cứu, tuyển chọn nhiệm vụ, theo dõi quá trình triển khai, nghiệm thu kết quả, ứng dụng sản phẩm.

Theo tiếp cận mô hình TQM, việc đánh giá chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ cần được tiến hành ở các giai đoạn như sau: 
Chất lượng đầu vào: Từ giai đoạn hình thành ý tưởng khoa học cho đến quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề cương nghiên cứu: các điều kiện đảm bảo chất lượng nghiên cứu: kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị, năng lực và trình độ chuyên môn, uy tín của đội ngũ chuyên gia, cán bộ nghiên cứu  tham gia đề tài,
Chất lượng đầu ra: thể hiện ở kết quả, sản phẩm nghiên cứu cụ thể theo mục tiêu nghiên cứu đã dự kiến. 
Chất lượng ứng dụng: là mức độ hay tiềm năng ứng dụng kết quả nghiên cứu  trong thực tiễn khoa học và công nghệ; sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

3.4. Ứng dụng các kết quả, sản phẩm hoạt động KH-CN vào thực tiễn
Tổ chức ứng dụng, chuyển giao kết quả hoạt động KH-CN vào thực tiễn ở các trường cao đẳng là rất cần thiết. Dựa trên kết quả NC và địa chỉ ứng dụng của các đề tài để lập các dự án triển khai chi tiết. Trường có kế hoạch chuyền giao công nghệ, thực hiện các thủ tục quy trình đăng ký bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

4. Kết luận

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chiến lược phát triển nhà trường và tầm nhìn 2020, cần vận dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể và xem kết quả của quá trình hoạt động KH-CN là sự tổng hợp của 4 yếu tố: đầu vào, quá trình nghiên cứu, đầu ra và kết quả nghiên cứu. Trong 4 yếu tố này, 3 yếu tố đầu vào, quá trình nghiên cứu, đầu ra sẽ quyết định chất lượng của quá trình nghiên cứu và yếu tố kết quả nghiên cứu sẽ quyết định hiệu quả sử dụng hoạt động khoa học và công nghệ trong ứng dụng thực tiễn ở Nhà trường.
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P  (Plan) :     Kế hoạch


D  (Do):       Thực hiện


C  (Check):   Kiểm tra


A  (Action):   Tác động





Đầu ra





Hoạt động  NC





Đầu vào





Ứng dụng thực tiễn





- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai


- Quản lí, giám sát thực hiện,…


- Hỗ trợ đánh giá… 





- Kết quả NC theo mục tiêu NC (tính khoa học, giải pháp công nghệ, sản phẩm)





- Khả năng ứng dụng trong đào tạo, sản xuất, kinh doanh, xã hội…





- Ý tưởng KH


- Xây dựng, thẩm định, phê duyệt


- Nguồn lực: Đội ngũ cán bộ NC, kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị…





Các điều kiện đảm bảo:


- Kinh phí	- Môi trường


- Phương tiện	- Các đối tác


- Thời gian





- Hình thành ý tưởng,  giả thuyết khoa học


- Hình thành ý đồ giải pháp công nghệ





- Xây dựng đề cương nghiên cứu


- Thẩm định và phê duyệt đề cương nghiên cứu


- Hình thành nhóm nhân lực nghiên cứu


- Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết





	Thu thập thông tin, tư liệu


	Xây dựng cơ sở lý luận


	Tổ chức triển khai quá trình NC


	Khảo sát, điều tra, thực nghiệm


	Phát triển các luận thuyết khoa học


	Đề xuất các giải pháp công nghệ





Báo cáo tổng kết kết quả NC của đề tài


Công bố kết quả nghiên cứu từng phần








ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI


CÔNG BỐ TOÀN BỘ KẾT QUẢ NC CỦA ĐỀ TÀI








Ứng dụng trong khoa học và phát triển công nghệ








Ứng dụng trong sản xuất, dịch vụ và thực tiễn xã hội








Thông tin KH (ấn phẩm, sách, báo khoa học, mẫu vật, phần mếm


Đăng ký sáng chế, phát minh








Quá trình





Đối tượng QL









